BÀI 28. PHẠM VI CỦA BIẾN

Câu 1. Cho chương trình sau:

#luỹ thừa

def luythua(a,n):

    return a**n

a = int(input('Nhập cơ số:'))

n = int(input('Nhập số mũ:'))

print(a, 'mu', n, '=', luythua(a,n))

a). Các biến a, n là biến cục bộ

b). Khi nhập a=2, n=3 thì kết quả chương trình in ra màn hình là 6

c). Các biến a, n có tác dụng trong hàm def luythua(a,n)và có tác dụng trong toàn bộ các chương trình khác
d). Nếu muốn biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại biến này bên trong hàm với từ khoá global
Câu 2. Cho đoạn chương trình:

>>>def Ham(x,y):


 z=15


 x=x*3

      y=x+y


 return x+y+z

    >>>x=5

    >>>y=6

    >>>Ham(x,y)

    51

    >>>z

a). Trong đoạn chương trình 

>>>def Ham(x,y):


 z=15


 x=x*3

      y=x+y


 return x+y+z

Thì các biến x, y, z là các biến cục bộ của chương trình

b). Trong đoạn chương trình     >>>x=5

    



 >>>y=6

Thì x, y là các biến ngoài hàm. Sau khi chạy hàm các biến x, y không thay đổi giá trị.

c). Kết quả 51 không phải là kết quả của lệnh return x+y+z

d). Khi thực hiện lệnh >>>z cho kết quả là 26

Câu 3. Cho các lệnh sau:

>>>m,n=3,5

>>>def a(m,n):

       m=m+n

       n=n*m

       return m+n

a). Sau khi thực hiện lệnh a(7,10) thì giá trị của m=3 và n=5

b). Trong hàm được khai báo hai biến m, n trùng với tên hai biến m, n được khai báo ngoài hàm

c). Các biến m, n là các biến cục bộ của chương trình

d). Không được phép khai báo m,n=3,5 mà phải khai báo riêng m=3 và n=5.

Đáp án:

Câu 4. Cho các lệnh sau:

>>>def f(a,b):

       m=5*(a+b)

       print(m+n)

>>>n=20

>>>f(1,2)

a). Các biến m, n, a, b là các biến cục bộ của chương trình

b). Biến n vừa là biến của hàm và không là biến của chương trình chính

c). Kết quả của chương trình  là 35

d). Các giá trị 1, 2 là biến cục bộ của chương trình

Câu 5. Cho chương trình sau:

# Tính n giai thừa;

def giaithua(n):

    gt=1;

    for i in range(1, n+1): gt *= i;

    return gt;

n = int(input('Nhập số cần tính giai thừa:'));

print(n, 'giai thừa =', giaithua(n));

a). Các biến gt, n, i là các biến cục bộ 
b). Các biến gt, n, i là các biến có tác dụng trong toàn bộ chương trình

c). Nếu ta nhập n=5 thì kết quả của chương trình là 25
d). Trong chương trình trên biến gt ban đầu được gán bằng 1

Câu 6. Cho chương trình sau:

#TỔ HỢP;
def  gt(n):

    kq=1;

    for i in range(1,n+1):

        kq=kq*i;

    return kq;

def c(n,k):

    return gt(n)/(gt(k)*gt(n-k));

print('CHƯƠNG TRÌNH TÍNH N CHẬP K:');

n=int(input('Nhap n = '));

k=int(input('Nhap k = '));

print('C(',n,',',k,') = ' , c(n,k));

a). Các biến kq, i, n, k là các biến cục bộ 
b). Các biến kq, i, n, k là các biến có tác dụng trong toàn bộ chương trình

c). Nếu ta nhập n=10, k=2 thì kết quả của chương trình là 10
d). Trong chương trình trên không được phép nhập dữ liệu cho các biến n=k

Câu 7. Cho chương trình sau:

# 10 số fibonaci đầu tiên của dãy

def fibonacci(n):

    if (n < 0):

        return -1;

    elif (n == 0 or n == 1):

        return n;

    else:

        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);

print("10 số đầu tiên của dãy số fibonacci: ");

sb = "";

for i in range(0, 10):

    sb = sb + str(fibonacci(i)) + "  ";

print(sb)

a). Biến n là biến cục bộ 
b). Các biến n, i, sb là các biến cục bộ

c). Nếu ta nhập n=50 thì kết quả của chương trình là 100
d). Biến n là biến có tác dụng trong toàn bộ chương trình

Câu 8. Cho chương trình sau:

# Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN)

def uscln(a, b):

    if (b == 0):

        return a;

    return uscln(b, a % b);

a). Biến a, b là biến cục bộ 
b). Các biến a, b không được phép nhập giá trị a=b

c). Nếu ta nhập a=50 và b=30 thì kết quả của chương trình là 50
d). Biến a, b là biến có tác dụng trong toàn bộ chương trình

Câu 9. Cho chương trình sau:

# Tìm ước số chung lớn nhất (USCLN)

def uscln(a, b):

    if (b == 0):

        return a;

    return uscln(b, a % b);

# Tìm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN)

def bscnn(a, b):

    return int((a * b) / uscln(a, b));

a). Biến a, b là biến cục bộ 
b). Các biến a, b không được phép nhập giá trị a=b

c). Nếu ta nhập a=50 và b=30 thì kết quả của chương trình bscnn(a, b) là 30
d). Biến a, b là biến có tác dụng trong toàn bộ chương trình

